
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 1

- Lớp: 2105CNTTCB2

- Giáo viên: LÊ CÔNG THÀNH

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0705835358Cần Thơ20/12/2002AnMai Thị Thúy1

0337908415Nghệ An18/08/2000ÂnLê Thị Thiên2

0388567136Bến Tre28/04/2000BảoNguyễn Gia3

0948555447Bình Định24/08/2001CôngBùi Quốc4

0971354146Nghệ An12/02/1998ĐạtNguyễn Văn5

Nghệ An12/02/1998ĐạtNguyễn Văn6

0386963006TP. HCM30/06/2000DuyênLê Kim7

0981242822Gia Lai23/04/2000DuyênLâm Thị Kỳ8

Thanh Hóa30/04/2002GấmPhạm Thị9

0397371363Đồng Nai14/04/2001HàNguyễn Thị Ngọc10

0865620410Bình Thuận07/07/2002HằngVõ Thị Minh11

0355615682Bình Định16/04/1999HiếuNguyễn Văn12

0943494548Đăk Lăk26/12/1999KhảiPhan Công13

0352480041Đồng Nai22/11/2000KhoaTrần Đức14

0334917045Nghệ An18/11/2000KiênBùi Hải15

0338011651TP. HCM19/08/2002KimHuỳnh Lê Hoàng16

0563944060Long An01/04/1998LanPhan Thị Ngọc17

0342779176Kiên Giang04/10/2001LongNguyễn Châu18

0398687891Thừa Thiên Huế06/11/1995NhuNguyễn19

0866161027Bình Định10/03/1999NhưTrần Thị Minh20

0336393534Bình Thuận10/02/2001PhiNguyễn Hoài Nhật21

0989667902An Giang23/09/2001PhúcLâm Châu Thiên22

19211DH0809Đăk Lăk01/01/2001QuỳnhNguyễn Diệu23

TP. HCM20/05/2000TàiLê Đức24

0384358676Bình Định25/08/2002TânNguyễn Nhựt25

0786267989Đồng Nai12/12/2000ThànhVõ Tấn26

0868472141TP. HCM30/06/2001ThôngLê Bảo27

0395134371Đồng Nai27/01/1997TrangQuách Triệu Thùy28

0978462900Đồng Nai10/07/2001TrinhNguyễn Thị Tuyết29

0971164010Khánh Hòa20/08/1998TrườngTrần Xuân30

Bình Phước04/08/1999TúPhạm Tấn31

0832940339Bình Phước15/03/2001XuânVương Thị32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0706173377Đăk Nông03/05/2001YếnTrần Ngọc Hoàng33

Tổng cộng: 33

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 8 năm 2021.
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